
I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG -HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ
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1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT # # # # #

2 A. Phát triển vận động # # # # #

3 1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp # # # # #

Thực hiện đúng, đủ, nhịp
nhàng các động tác trong
bài tập thể dục theo hiệu

lệnh

Bài 4: (Hô hấp: Làm gà gáy/ Tay: Gập khủy tay,
ngón tay chạm vai, xoay bả vai/ Lưng, bụng:

Ngồi duỗi chân gập người tay chạm mũi chân/
Chân: Đứng co 1 chân vuông góc với thân

người/ Bật: Bật tiến về phía trước)

4 Sân
chơi 4+5T TDS TDS

5 2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động # # # # #

6 * Vận động: bò, trườn, trèo # # # # #

7
Bò chui qua ống dài 1,2
x 0,6m liên tục, không
chạm

Bò chui qua ống
dài1,2 x 0,6m

Tiết dạy "Bò chui qua
ống dài1,2 x 0,6m"
TCVĐ: Bắt cá

Phòng
thể
chất

4+5T HĐH
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8
Trèo lên xuống 5 gióng
thang khéo léo, nhanh
nhẹn và liên tục

Trèo lên, xuống 5
gióng thang

Tiết dạy "Trèo lên,
xuống 5 gióng thang"
TCVĐ: Đá bóng vào
gôn

Phòng
thể
chất

4+5T HĐH

9 3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay,
phối hợp tay - mắt # # # # #

10

Thực hiện được vận
động véo, vuốt, miết,
búng ngón tay, chạm các
đầu ngón tay với nhau,
ấn bàn tay

Nặn ông mặt trời Nặn ông mặt trời" Lớp
học 4+5T HĐG

11
Tô, vẽ được một số hình
đơn giản, gần gũi

Tô màu theo mẫu  về
chủ đề hiện tượng tự
nhiên

Tô màu ông mặt trời,
mây, cầu vồng, sấm
chớp..."

Lớp
học 4+5T HĐG

12
Cắt, xé thành thạo theo
đường thẳng

Cắt, xé dán ông mặt
trời, mây, mưa

Cắt, xé dán ông mặt
trời, mây, mưa

Lớp
học 4+5T HĐG HĐG

13
Biết gập giấy tạo hình
đơn giản theo hướng dẫn Gấp quạt Gấp quạt Lớp

học 4+5T HĐG HĐG
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Sử dụng một số thiết
bị văn phòng phẩm:
kéo, bút chì, bút lông,
hồ dán, băng keo 2
mặt làm đồ chơi

Sử dụng một số thiết bị
văn phòng phẩm:  kéo,
bút chì, bút lông, hồ
dán, băng keo 2 mặt làm
đồ chơi

Lớp
học 4+5T HĐG

15 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe # # # # #

16 1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của
chúng đối với sức khỏe # # # # #

Biết 4 nhóm thực phẩm
và phân loại một số thực

phẩm theo nhóm
17

Phân loại một số thực
phẩm giàu chất đạm
và bột đường

Phân loại một số thực
phẩm giàu chất đạm và
bột đường

Lớp
học 4+5T HĐC HĐC HĐC

Nhận biết, phân loại
được các thực phẩm theo

nguồn gốc khác nhau
(thực phẩm có nguồn
gốc động vật/thực vật)

18
Phân loại được thực
phẩm động vật và thực
vật qua các món ăn

Hướng dẫn chế độ ăn
cho trẻ suy dinh dưỡng
thấp còi

Lớp
học 4+5T VS-AN VS-AN VS-

AN

Kể được một số món ăn
đặc trưng thường dùng
trong các ngày lễ, tết

19
Biết và kể được một
số món ăn ngày lễ tết
của một số nước khác

Biết và kể được một số
món ăn ngày lễ tết của
một số nước khác

Lớp
học 4+5T VS-AN VS-AN VS-

AN
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20 2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt # # # # #

21

Có kỹ năng rửa tay bằng
xà phòng đúng quy trình.
Biết tự rửa tay bằng xà
phòng khi được nhắc

nhở

Rèn thao tác rửa tay Rèn thao tác rửa tay Lớp
học 4+5T VS-AN VS-AN VS-

AN

22 3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe # # # # #

23
Biết cách phân biệt
thực phẩm/ thức ăn

sạch, an toàn

 Trò chơi:  chọn nhanh
những thực phẩm
sạch, an toàn

Trò chơi:  chọn nhanh
những thực phẩm sạch,
an toàn

Lớp
học 4+5T VS-AN VS-AN VS-

AN

24
Biết ích lợi và lựa chọn
sử dụng trang phục phù

hợp thời tiết

Ích lợi của việc sử
dụng trang phục phù
hợp thời tiết

Ích lợi của việc sử dụng
trang phục phù hợp thời
tiết

Lớp
học 4+5T ĐTT ĐTT ĐTT

25 Sử dụng trang phục
phù hợp thời tiết

 Sử dụng trang phục phù
hợp thời tiết

Lớp
học 4+5T HĐNT HĐNT HĐNT

26 4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh # # # # #
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Chơi gần khu vực
sông, ngòi, ao, hồ

Hướng dẫn cách xứ trí
khi trẻ bị đuối nước

Lớp
học 4+5T HĐC HĐC HĐC

28 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC # # # # #

29 A. Khám phá khoa học # # # # #

30 2. Đồ vật: # # # # #

31 * Đồ dùng, đồ chơi # # # # #

32
Biết phân loại đồ dùng,
đồ chơi theo 1-2 dấu
hiệu

Tìm hiểu trang phục
bé Tìm hiểu trang phục bé Lớp

học 4+5T HĐC

33 4. Một số hiện tượng tự nhiên # # # # #

34 * Thời tiết, mùa # # # # #

35
Biết một số hiện tượng
thời tiết theo mùa và ảnh
hưởng của nó đến sinh
hoạt của con nguời

Tiết dạy "Khám phá
một số hiện tượng tự
nhiên"

Lớp
học 4+5T HĐH
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Biết một số hiện tượng
thời tiết theo mùa và ảnh
hưởng của nó đến sinh
hoạt của con nguời36 Tiết dạy  "Tìm hiểu về

mùa hè"
Lớp
học 4+5T HĐH

37 * Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng # # # # #

38
Nhận ra sự khác nhau

giữa ngày và đêm

 Trò chuyện với trẻ về
một số hoạt động của
con người ban ngày và
ban đêm.

Trò chuyện với trẻ về
một số hoạt động của
con người ban ngày và
ban đêm.

Sân
chơi 4+5T HĐNT HĐNT HĐNT

39 *Nước # # # # #

40

Biết các nguồn nước
trong môi trường sống.
Ích lợi của nước với đời
sống con người con vật
và cây.

Các nguồn nước khác
nhau, máy, nước mưa,
nước sông, nước ao,
nước hồ, suối, biển…

Tiết dạy "Tìm hiểu về
nước "

Lớp
học 4+5T HĐH

tt
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41 Ích lợi của nước với
đời sống con người

quan sát, trò chuyện,
thảo luận về các nguồn
nước, ích lợi, sự cần
thiết và ảnh hưởng của
nước đến các hoạt động
dời sống của con người

Lớp
học 4+5T HĐC HĐC HĐC

42 Một số đặc điểm, tính
chất của nước

Một số đặc điểm, tính
chất của nước

Sân
chơi 4+5T HĐNT HĐNT HĐNT

43 * Không khí, ánh sáng # # # # #

44 Có một số hiểu biết về
các nguồn ánh sáng và
sự cần thiết của nó với
cuộc sống con người,
con vật, cây

Cây cần ánh sáng Làm thí nghiệm : Cây
cần ánh sáng

Sân
chơi 4+5T HĐNT HĐNT HĐNT

45
Sự cần thiết của ánh
sáng đối với con
người

Chơi tự do: Trò chuyện
về các nguồn ánh sáng
và sự cần thiết của nó
với cuộc sống con người

Sân
chơi 4+5T HĐNT

tt
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46 B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán # # # # #

47 4. So sánh , đo lường # # # # #

Sử dụng được dụng cụ
để đo độ dài, dung tích
của 2 đối tượng, nói kết
quả đo và so sánh

48 Đo dung tích bằng
một đơn vị đo

Tiết dạy "Đo dung tích
các vật bằng một đơn vị
đo"

Lớp
học 4+5T HĐH

49 6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian # # # # #

50 Nhận biết được các buổi:
sáng, trưa, chiều, tối

Bảng theo dõi thời tiết
trong ngày

Bảng theo dõi thời tiết
trong ngày

Sân
chơi 4+5T HĐNT HĐNT HĐNT

51 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ # # # # #

52 A. Nghe hiểu lời nói # # # # #
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Nghe hiểu, sử dụng
các câu đơn, câu mở
rộng, câu phức trong
giao tiếp chủ đề hiện
tượng tự nhiên

Nghe hiểu, sử dụng các
câu đơn, câu mở rộng,
câu phức trong giao tiếp
chủ đề hiện tượng tự
nhiên

Lớp
học 4+5T HĐC HĐC

54 Hồ nước và mây Tiết dạy KCTN "Hồ
nước và mây"

Lớp
học 4+5T HĐH

55 Nàng tiên mưa Nàng tiên mưa Lớp
học 4+5T HĐC

56 B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày # # # # #

57
Nói rõ các tiếng có chứa
các âm khó để người
nghe có thể hiểu được

Phát âm các tiếng có
chứa các câu khó chủ
đề hiện tượng tự nhiên

Phát âm các tiếng có
chứa các câu khó chủ đề
hiện tượng tự nhiên

Lớp
học 4+5T HĐC HĐC HĐC

58 Nước Tiết dạy đọc thuộc thơ
"Nước"

Lớp
học 4+5T HĐH
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59 Trời mưa, trời gió Tiết dạy đọc thuộc đồng
dao "Trời mưa, trời gió"

Lớp
học 4+5T HĐH

60 Giọt nước tí xíu Tiết dạy kể lại chuyện
"Giọt nước tí xíu"

Lớp
học 4+5T HĐH

61
Biết sử dụng các từ biểu
thị sự lễ phép trong giao
tiếp

Sử dụng các từ biểu
thị sự lễ phép "Mời
cô"; "Mời bạn"; "Cảm
ơn"; "Xin lỗi"… trong
giao tiếp chủ đề hiện
tượng tự nhiên

Sử dụng các từ biểu thị
sự lễ phép "Mời cô";
"Mời bạn"; "Cảm ơn";
"Xin lỗi"… trong giao
tiếp chủ đề hiện tượng
tự nhiên

Lớp
học 4+5T VS-AN VS-AN VS-

AN

62
Biết điều chỉnh giọng nói
phù hợp với hoàn cảnh

khi được nhắc nhở

Điều chỉnh giọng nói
phù hợp với hoàn
cảnh khi được nhắc
nhở chủ đề hiện tượng
tự nhiên

Điều chỉnh giọng nói
phù hợp với hoàn cảnh
khi được nhắc nhở chủ
đề hiện tượng tự nhiên"

Lớp
học 4+5T HĐC HĐC

tt

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
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Trả lời và đặt các câu
hỏi: "Ai?"; "Cái gì?";
"Ở đâu?"; "Khi nào?";
"Để làm gì?" chủ đề
hiện tượng tự nhiên

Trả lời và đặt các câu
hỏi: "Ai?"; "Cái gì?";
"Ở đâu?"; "Khi nào?";
"Để làm gì?" chủ đề
hiện tượng tự nhiên

Sân
chơi 4+5T HĐNT HĐNT HĐNT

64 C. Làm quen với việc đọc - viết # # # # #

65

Mô tả hành động của
các nhân vật trong
tranh theo chủ đề hiện
tượng tự nhiên

Mô tả hành động của
các nhân vật trong tranh
theo chủ đề hiện tượng
tự nhiên

Lớp
học 4+5T HĐG HĐG

66 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI # # # # #

67 A. Phát triển tình cảm # # # # #

68 2. Thể hiện sự tự tin, tự lực # # # # #

69
Biết tự chọn đồ chơi, trò

chơi theo ý thích

Chọn góc chơi, trò
chơi trẻ thích chủ đề
hiện tượng tự nhiên

Chọn góc chơi, trò chơi
trẻ thích chủ đề hiện
tượng tự nhiên

Lớp
học 4+5T ĐTT ĐTT ĐTT

tt

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Địa

điểm tổ
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CHỦ ĐỀ:
"HIỆN TƯỢNG TỰ

NHIÊN"
Hiện
tượng
thời
tiết

Nước
và

vòng
tuần
hoàn

Em
yêu
mùa
hè

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
21:2

6 0
8/0

5/2
024

bởi L
ương T

hị O
anh ( 

c0
nhtl_

oanhlt 
) –

 T
rư

ờng m
ầm

 n
on N

am
 H

ưng



70 3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện
tượng xung quanh # # # # #

71
Biết một vài cảnh đẹp, di
tích lịch sử, lễ hội của
quê hương, đất nước

Thăm quan di tích lịch
sử của đền Gắm

Ngoài
nhà

trường
4+5T TQDN

72 B. Phát triển kỹ năng xã hội # # # # #

73 1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội # # # # #

Biết nói cảm ơn, xin lỗi,
chào hỏi lễ phép

Dạy trẻ một số lời nói
và cử chỉ lễ phép với

mọi người
74

Dạy trẻ một số lời nói
và cử chỉ lễ phép với
mọi người

Lớp
học 4+5T ĐTT ĐTT ĐTT

Dạy trẻ biết nói lời
xin lỗi khi làm sai75 Dạy trẻ biết nói lời xin

lỗi khi làm sai
Lớp
học 4+5T

76
Biết phân biệt hành vi  "
đúng" - " sai", " tốt" - "

xấu"

Phân biệt hành vi"
đúng" - " sai", " tốt" -
" xấu"  chủ đề hiện
tượng tự nhiên

Tiết dạy "Bé làm gì khi
gặp mưa dông, sấm sét"

Lớp
học 4+5T HĐH

77 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ # # # # #

tt
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78 B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình # # # # #

79
Thích nghe và nhận ra
các loại nhạc khác nhau
(nhạc thiếu nhi, dân ca)

Bốn mùa của bé Bốn mùa của bé Lớp
học 4+5T ĐTT ĐTT ĐTT

80 Cho tôi đi làm mưa
với

Dạy KNCH "Cho tôi đi
làm mưa với "
 TCAN: Giọng hát to,
giọng hát nhỏ
 Nghe hát: Mưa bóng
mây

Lớp
học 4+5T HĐH

81 Nắng sớm

Dạy KNVĐ múa "Mùa
hè đến"
TCAN: Đi theo tiếng
nhạc
 Nghe hát: Hạt nắng, hạt
mưa

Lớp
học 4+5T HĐH

82
Biết vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang, cong
tròn tạo thành bức tranh
có màu sắc và bố cục

Làm mũ từ các
nguyên liệu

Tiết dạy "Làm mũ từ
các nguyên liệu"

Lớp
học 4+5T HĐH

tt

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Địa

điểm tổ
chức

Phạm
vi

thực
hiện

CHỦ ĐỀ:
"HIỆN TƯỢNG TỰ

NHIÊN"
Hiện
tượng
thời
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Biết vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang, cong
tròn tạo thành bức tranh
có màu sắc và bố cục

Năn cầu vồng Tiết dạy "Nặn Cầu
vồng"

Lớp
học 4+5T HĐH

84 Dự án làm ống gọi mưa 4+5T HĐG

85
  Biết nhận xét các sản
phẩm tạo hình về màu
sắc, đường nét, hình dáng

Nhận xét sản phẩm
tạo hình về màu sắc,
hình dáng / đường nét
chủ đề hiện tượng tự
hiên

Nhận xét sản phẩm tạo
hình về màu sắc, hình
dáng / đường nét chủ đề
hiện tượng tự nhiêm

Lớp
học 4+5T HĐG HĐG

86 C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm
nhạc, tạo hình) # # # # #

87

Có khả năng lựa chọn và
tự thể hiện hình thức vận
động theo bài hát, bản
nhạc

Lựa chọn, thể hiện các
hình thức vận động
theo nhạc chủ đề hiện
tượng tự nhiên

Lựa chọn, thể hiện các
hình thức vận động theo
nhạc chủ đề hiện tượng
tự nhiên

Lớp
học 4+5T HĐG HĐG

tt

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Địa

điểm tổ
chức

Phạm
vi

thực
hiện

CHỦ ĐỀ:
"HIỆN TƯỢNG TỰ

NHIÊN"
Hiện
tượng
thời
tiết
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Lựa chọn dụng cụ âm
nhạc để gõ đệm theo
nhịp điệu bài hát chủ
đề hiện tượng tự nhiên

Lựa chọn dụng cụ âm
nhạc để gõ đệm theo
nhịp điệu bài hát chủ đề
hiện tượng tự nhiên

Lớp
học 4+5T HĐG HĐG

89
Có khả năng tự chọn
dụng cụ, vật liệu để tạo
ra sản phẩm theo ý thích

Tự chọn dụng cụ,
nguyên vật liệu để tạo
ra sản phẩm theo ý
thích

Tự chọn dụng cụ,
nguyên vật liệu để tạo ra
sản phẩm theo ý thích

Lớp
học 4+5T HĐG HĐG

90

Có khả năng nói lên ý
tưởng và tạo ra các sản
phẩm tạo hình theo ý
thích

Làm ống gọi mưa Dự án làm ống gọi mưa Sân
chơi 4+5T HĐNT HĐNT

91
Biết đặt tên cho sản
phẩm tạo hình

Đặt tên cho sản phẩm
tạo hình của mình chủ
đề hiện tượng tự nhiên

Đặt tên cho sản phẩm
tạo hình của mình chủ
đề hiện tượng tự nhiên

Lớp
học 4+5T HĐG

Cộng số nội dung hoạt động
phân bố vào các chủ đề

Chia theo lĩnh vực

Cộng tổng 41 41 41

Lĩnh vực thể chất (phần VĐ) 8 7 8

LVTC (phần CSND, PTTNTC) 8 8 8

tt

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Địa

điểm tổ
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Cộng số nội dung hoạt động
phân bố vào các chủ đề

Chia theo lĩnh vực Lĩnh vực nhận thức 8 7 8

Lĩnh vực ngôn ngữ 6 8 6

Lĩnh vực TCKNXH 5 4 5

Lĩnh vực thẩm mỹ 6 7 6

Chia theo hoạt động
trong lĩnh vực

Cộng tổng 41 41 41

Đón trả trẻ 5 5 5

Thể dục sáng 5 5 4

Hoạt động góc 7 7 7

Hoạt động ngoài trời 7 7 7

Vệ sinh ăn ngủ 5 5 5

Hoạt động chiều 7 7 7

Thăm quan dã ngoại 0 0 1

Lễ hội 0 0 0

Hoạt động học 5 5 5

Hoạt động học

Giờ thể chất 1 0 1

tt

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Địa

điểm tổ
chức

Phạm
vi

thực
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CHỦ ĐỀ:
"HIỆN TƯỢNG TỰ
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Hiện
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Cộng số nội dung hoạt động
phân bố vào các chủ đề

Chia theo hoạt động
trong lĩnh vực

Hoạt động học

Giờ nhận thức 1 2 1

Giờ ngôn ngữ 1 2 1

Giờ TCKNXH 1 0 0

Giờ thẩm mỹ 1 1 2

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN       GIÁO VIÊN

Nguyễn Thị Nhung            Lương Thị Oanh    Dương Thị Thiết

tt

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Địa
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